[bookmark: _Toc154510932]PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1) Mô tả khái quát về công trình và gói thầu:
a) Khái quát về công trình:
- Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT theo QCVN 41:2024 đoạn Km5+300 đến Km9+200, Quốc lộ 51.
- Địa điểm xây dựng: phường Phước Tân, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.
- Người phê duyệt đầu tư: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ.
- Tổ chức tư vấn Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trung Nam VN.
- Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính.
+ Loại, nhóm dự án: Công trình giao thông, nhóm C.
+ Loại, cấp công trình chính: Sửa chữa công trình giao thông đường bộ, Cấp II.
- Mục tiêu dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT nhằm cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế sự xuống cấp và bảo vệ bền vững công trình, tăng tuổi thọ công trình, nâng cao khả năng khai thác trên tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển lưu thông thuận lợi nhằm phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
* Quy mô đầu tư xây dựng: 
Đầu tư sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông theo QCVN 41:2024 trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn: Km5+300 đến Km9+200 (điểm đầu tuyến tại mố B cầu Suối Quan; Điểm cuối tuyến tại Km9+200, không bao gồm các đoạn đã được Khu Quản lý đường bộ IV thực hiện sửa chữa). Cụ thể:
- Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt đường, thảm tăng cường lớp bê tông nhựa Polyme trên toàn bộ mặt đường (trừ 03 nút giao: Nút giao QL51 và đường Bùi Văn Hoà, Nút giao QL51 và đường Nam Cao, Nút giao Quốc lộ 51 và đường chuyên dùng Phước Tân (đường vào mỏ đá Tân Cang)).
- Sửa chữa mặt đường hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng được phủ mặt bằng lớp phủ mặt đường Micro-Surfacing trong phạm vi nút giao có tín hiệu đèn tại 2 nút giao: Nút giao Quốc lộ 51 và đường Bùi Văn Hoà, Nút giao Quốc lộ 51 và đường Nam Cao. Đối với Nút giao Quốc lộ 51 và đường chuyên dùng Phước Tân (đường vào mỏ đá Tân Cang): Phủ mặt bằng lớp phủ mặt đường Micro-Surfacing trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu.
- Sửa chữa hư hỏng lớp bê tông nhựa mặt cầu Sông Buông Km7+050 (phải tuyến) và cầu Bà Bướm Km7+516 (trái và phải tuyến).
- Hoàn thiện hệ thống ATGT theo QCVN 41:2024/BGTVT.
· Giải pháp sửa chữa: 
· Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường thông thường:
Sửa chữa hư hỏng loại 1 (mặt đường hư hỏng loại 1)
- Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt ≤ 12cm;
- Đào mặt đường và móng CPĐD mặt đường hiện hữu đến cao độ đáy thiết kế (tuỳ vị trí);
- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 45cm, K≥0,98 (chia 3 lớp thi công);
- Tưới nhũ tương thấm bám CRS-1, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98;
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98 đến cao độ đáy lớp BTNCP 16 tăng cường dày 5cm;
Sửa chữa hư hỏng loại 2 (mặt đường hư hỏng loại 2)
- Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt ≤ 12cm;
- Cào bóc lớp mặt đường BTN hư hỏng hiện trạng đến cao độ thiết kế (tuỳ vị trí);
- Thi công lớp tái chế sử dụng nhựa đường bọt và xi măng dày 20cm, K≥0,98;
- Tưới nhũ tương thấm bám CRS-1, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98 đến cao độ đáy lớp BTNCP 16 tăng cường dày 5cm;
Sửa chữa hư hỏng loại 3 (mặt đường hư hỏng loại 3)
- Cào bóc lớp mặt đường BTN hư hỏng hiện trạng đến cao độ thiết kế (tuỳ vị trí);
- Tưới nhũ tương thấm bám CRS-1, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98;
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98 đến cao độ đáy lớp BTNCP 16 tăng cường dày 5cm;
Sửa chữa hư hỏng loại 4 (mặt đường hư hỏng loại 4)
- Cào bóc lớp mặt đường BTN hư hỏng hiện trạng dày trung bình 6cm;
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98;
Sửa chữa hư hỏng loại 5 (mặt đường hư hỏng loại 5)
- Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt ≤ 12cm;
- Đào móng CPĐD mặt đường hiện hữu dày tb 64cm;
- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm, K≥0,98;
- Lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 5% dày 18cm, K≥0,98;
- Lớp giấy dầu lớp cách ly;
- BTXM đá 1x2 M350 dày 28cm, phụ gia đông kết R7.
· Sửa chữa tăng cường toàn diện mặt đường
Trên toàn bộ mặt đường (trừ 03 nút giao: Nút giao QL51 và đường Bùi Văn Hoà, Nút giao QL51 và đường Nam Cao, Nút giao Quốc lộ 51 và đường chuyên dùng Phước Tân (đường vào mỏ đá Tân Cang), tiến hành:
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Bù vênh (đối với các vị trí mặt đường hiện hữu) và thảm mặt đường bằng lớp BTNCP 16 dày 5cm, K≥0,98, Eyc >180Mpa .
· Tại các vị trí nút giao
- Sửa chữa mặt đường hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng được phủ mặt bằng lớp phủ mặt đường Micro-Surfacing trong phạm vi nút giao có tín hiệu đèn tại 2 nút giao: Nút giao Quốc lộ 51 và đường Bùi Văn Hoà, Nút giao Quốc lộ 51 và đường Nam Cao. Đối với Nút giao Quốc lộ 51 và đường chuyên dùng Phước Tân (đường vào mỏ đá Tân Cang): Phủ mặt bằng lớp phủ mặt đường MicroSurfacing trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu. Cụ thể:
Sửa chữa mặt đường bê tông xi măng vị trí nút giao:
- Kết cấu sửa chữa hư hỏng loại 5 như trên.
Đoạn chuyển tiếp với mặt đường bê tông nhựa (đối với nút giao BTXM làm mới)
- Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt ≤ 12cm;
- Đào móng CPĐD mặt đường hiện hữu dày tb 64cm;
- Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm, K≥0,98;
- Lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 5% dày 18cm, K≥0,98;
- Lớp giấy dầu lớp cách ly;
- Làm mặt đường BTXM đá 1x2 M350, phụ gia đông kết R7 dày 28cm.
- Lưới sợi thủy tinh chống nứt mặt đường, 100x100 kN/m.
- Tưới nhũ tương thấm bám CRS-1, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2;
- Thảm lớp BTNC 19 dày 6cm, K≥0,98;
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Thảm mặt đường bằng lớp BTNCP 16 dày 5cm, K≥0,98.
Đoạn chuyển tiếp với mặt đường bê tông nhựa (đối với nút giao BTXM hiện hữu)
- Cào bóc lớp mặt đường bê tông nhựa cũ dày 7cm;
- Tưới nhũ tương thấm bám CRS-1, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2;
- Lưới sợi thủy tinh chống nứt mặt đường, 100x100 kN/m.
- Thảm mặt đường bằng lớp BTNCP 16 dày 7cm, K≥0,98.
Phủ lớp vữa nhựa trên toàn bộ mặt đường bê tông xi măng tại 03 nút giao
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Phủ lớp vữa nhựa Polime (Micro-Surfacing) loại III.
· Vuốt nối
- Tưới nhũ tương dính bám CRS-1, tiêu chuẩn 0,5 kg/m2;
- Thảm mặt đường bằng lớp BTNCP 16 dày trung bình 2,5cm, K≥0,98.
· Cải tạo, tăng cường thoát nước mặt đường
- Thay thế các tấm đan bê tông bên lề đường bằng đan thép nhúng kẽm nóng tại các vị trí mương trong bụng đường cong, đan thép kt 100x88x15cm, trung bình 30m/nắp.
- Bổ sung rãnh ngang thoát nước rộng 30cm trên đoạn dải phân cách giữa trồng cỏ (phạm vi đường cong) bằng bê tông đá 1x2 M250, trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
· Nâng dải phân cách giữa
- Đục tạo nhám mặt bê tông;
- Khoan cấy cốt thép;
- Lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông đá 1x2 M300.
· Sửa chữa hư hỏng lớp bê tông nhựa mặt cầu Sông Buông Km7+050 (phải tuyến) và cầu Bà Bướm Km7+516 (trái và phải tuyến).
- Cào bóc lớp mặt cầu bằng BTN hư hỏng dày 5cm;
- Tưới nhựa thấm bám mặt cầu MC70, tiêu chuẩn 1,0 kg/m2.
- Thảm lớp BTNCP 16 mặt cầu dày 5cm, K≥0,98.
· Hoàn thiện hệ thống ATGT báo hiệu đường bộ:
Lắp đặt dải phân cách biên
- Lắp đặt dải phân cách biên ngăn cách làn xe cơ giới và làn xe thô sơ trên đoạn tuyến (trừ phạm vi nút giao và đoạn từ Km5+391 đến Km6+166 trái tuyến) bằng BTCT cao 60cm, chiều dài mỗi đốt 2m. Dải phân cách biên phân chia ngăn cách làn xe ô tô với làn xe máy, xe thô sơ dọc theo tuyến.
- Dải phân cách biên được sơn trắng đỏ, đầu cuối đoạn dải phân cách biên được vát xiên, ốp tôn dày 2mm dán phản quang.
Lắp biển báo đầu DPC biên.
- Lắp đặt trụ biển báo P.104 “Cấm xe máy” và biển P.130 “Cấm dừng đỗ” tại vị trí đầu dải phân cách biên theo hướng xe chạy (vị trí lắp đặt cụ thể theo bản vẽ thiết kế), quy cách biển báo như sau:
- Trụ biển báo là trụ thép D90 dày 2mm được mạ kẽm dài 5m, móng BTXM đá 1x2 M200 kích thước 0,4x0,4x0,6m đúc sẵn. Trụ biển báo liên kết với móng đúc sẵn bằng hệ liên kết bu lông. Trụ biển báo được sơn trắng đỏ cách đều, khoảng cách 30cm.
- Quy cách biển báo: kích thước biển báo D70, mặt biển bằng tôn dày 2mm được mạ kẽm. Mặt phản quang loại IV.
Bổ sung, tăng cường các hạng mục ATGT khác:
- Bổ sung tiêu phản quang trên DPC giữa và dải phân cách biên trung bình 6
cái/md. Tiêu phản quang được dán hai mặt phản quang màu vàng trên dải phân cách giữa, dán hai 1 mặt màu vàng và 1 mặt màu đỏ trên dải phân cách biên và dải phân cách giữa trồng cỏ.
- Dải phân cách giữa được sơn trắng đỏ, đầu cuối đoạn dải phân cách giữa được vát xiên, ốp tôn dày 2mm dán phản quang loại IV.
Hoàn trả và hoàn thiện hệ thống vạch sơn an toàn giao thông:
Sơn khôi phục và hoàn thiện hệ thống vạch sơn báo hiệu đường bộ bằng sơn phản quang dẻo nhiệt:
- Vạch 2.1: Vạch phân chia 02 làn xe chạy cùng chiều, vạch đơn, nét đứt, màu trắng, rộng 15cm, dày 3mm. Tỷ lệ vạch 1:3, chiều dài vạch liền L1 = 3m, chiều dài nét đứt L2 = 9m.
- Vạch 3.1a: Vạch xác định mép làn xe chạy, vạch đơn, nét liền, màu trắng, rộng 15cm, dày 2mm.
- Vạch 7.1: Vạch dừng xe, màu trắng, rộng 40cm, vạch dày 3mm.
- Vạch 7.3: Vạch dành cho người đi bộ qua đường, màu trắng, dài 4m rộng 40cm, khoảng cách vạch 60cm, vạch dày 3mm.
- Vạch 9.3: Vạch mũi tên chỉ hướng, màu trắng, dày 3mm.
- Vạch sơn gờ giảm tốc dạng rải đều khoảng cách 4m/vạch (tối thiểu 10 vạch), màu vàng rộng 20cm, dày 4mm.
- Vạch 7.6: Vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường (màu trắng), dày 3mm.
- Vạch 9.2: Vạch xe buýt, màu vàng, dày 3mm.
Biển báo:
Bố trí các biển báo hiệu, cảnh báo,… dọc tuyến theo đúng quy định. Quy cách biển báo theo Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải.
[bookmark: _Toc42632922]* Đảm bảo ATGT và VSMT: Tổ chức đảm bảo ATGT và VSMT trong suốt quá trình thi công tuân thủ theo quy định hiện hành.
(Chi tiết theo hồ sơ được duyệt).
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025- 2026.
- Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Nguồn vốn sự nghiệp giao thông.
- Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Theo quy định hiện hành.
- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không.
- Các nội dung khác: Trong quá trình thi công, Nhà thầu xây lắp tổ chức đảm bảo ATGT, môi trường trong suốt quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành; Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.
b) Khái quát về gói thầu:
- Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
- Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy mô đầu tư, tuân thủ các quy trình, quy phạm và các quy định của pháp luật hiện hành.
II. Phạm vi công việc:
1. Thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT theo QCVN 41:2024 đoạn Km5+300 đến Km9+200, Quốc lộ 51.
2. Nguồn vốn: Sự nghiệp giao thông
3. Cơ quan thực hiện dự án:
- Chủ đầu tư: Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ký hợp đồng tư vấn.
- Tiến độ thực hiện: 120 ngày (theo tiến độ thi công xây dựng gói thầu Xây lắp).
4. Nhiệm vụ cụ thể tư vấn giám sát phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
4.1. Yêu cầu của công tác Tư vấn giám sát
- Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu hết bảo hành;
- Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;
- Phòng tránh, ngăn ngừa, khống chế, quản lý rủi ro, không để xảy ra những ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây dựng công trình.
- Giám sát, kiểm tra chặt chẽ vừa phối hợp và hướng dẫn các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp phòng tránh hoặc giải quyết, xử lý tốt các vấn đề trong quá trình thi công, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu chất lượng theo quy định.
- Kiểm soát chặt chẽ và tư vấn cho chủ đầu tư trong việc kiểm định chất lượng khi có nghi ngờ hoặc đối với công trình sử dụng công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới.
- Tư vấn cho Chủ đầu tư giải pháp xử lý các sai sót, bất hợp lý (nếu có) về hồ sơ thiết kế, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. 
4.2. Nội dung công tác giám sát:
Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm:
a) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
b) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;
c) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;
d) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
đ) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
e) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;
g) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
h) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP;
i) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
k) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có);
l) Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;
m) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.
n) Ngoài ra TVGS phải thực hiện theo các Văn bản quy phạm khác
4.3. Một số nhiệm vụ cụ thể của nhà thầu tư vấn giám sát: 
Tư vấn giám sát phải có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác.
4.3.1. Nội dung Kiểm soát chất lượng: 
a) Kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế và công tác chuẩn bị thi công của nhà thầu thi công, cụ thể:
- Kiểm tra, rà soát lại các bản vẽ thiết kế của hồ sơ mời thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, các điều khoản hợp đồng, đề xuất với chủ đầu tư về phương án giải quyết những tồn tại hoặc điều chỉnh cần thiết (nếu có) trong hồ sơ thiết kế cho phù hợp với thực tế và các quy định.
- Căn cứ hồ sơ thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ mời thầu, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành được áp dụng cho dự án, thực hiện thẩm tra, rà soát, ký xác nhận bản vẽ do nhà thầu lập (bao gồm cả tổng mặt bằng công trường của nhà thầu, tiến độ thi công tổng thể, chi tiết...) và trình Chủ đầu tư phê duyệt.
- Căn cứ các hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, các quyết định điều chỉnh để kiểm tra các đề xuất bổ sung của nhà thầu, kiểm tra, rà soát và có ý kiến trình chủ đầu tư xem xét quyết định; thực hiện kiểm tra, theo dõi công tác đo đạc, khảo sát bổ sung của nhà thầu; kiểm tra, soát xét và ký phê duyệt hoặc trình chủ đầu tư phê duyệt các bản vẽ, biện pháp thi công và dự toán của những nội dung điều chỉnh, bổ sung đã được chủ đầu tư chấp thuận, đảm bảo phù hợp với nội dung và điều kiện quy định trong hồ sơ hợp đồng.
- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường; xác nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị của nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu; kiểm tra công tác chuẩn bị tập kết vật liệu (kho, bãi chứa) và tổ chức công trường thi công (nhà ở, nhà làm việc và các điều kiện sinh hoạt khác).
- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công: hệ thống tổ chức các bộ phận kiểm soát chất lượng (từ khâu lập hồ sơ bản vẽ, kiểm soát chất lượng thi công tại công trường, nghiệm thu nội bộ); phương pháp, quy trình kiểm soát chất lượng, các quy định cụ thể đối với từng bộ phận trong hệ thống quản lý chất lượng.
- Kiểm tra và xác nhận báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản về chất lượng phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu thi công theo quy định trong hồ sơ hợp đồng, bao gồm cả chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực đối với các thiết bị thí nghiệm; kiểm tra chứng chỉ về năng lực chuyên môn của các cán bộ, kỹ sư, thí nghiệm viên.
b) Kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công:
- Giám sát chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị, sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) cần thiết cung cấp cho công trình tại nguồn cung cấp và tại công trường theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật. Lập biên bản không cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị và sản phẩm không đảm bảo chất lượng do nhà thầu đưa đến công trường, đồng thời yêu cầu chuyển ngay khỏi công trường.
[bookmark: _Hlk87698353]- Giám sát việc lấy mẫu thí nghiệm, chế tạo và bảo dưỡng, bảo quản mẫu, lưu giữ các mẫu đối chứng của nhà thầu; giám sát quá trình thí nghiệm và xác nhận vào phiếu thí nghiệm.
- Kiểm tra phương pháp, trình tự thi công của nhà thầu thi công đối với từng hạng mục công trình, công trình (bao gồm cả các hạng mục, công trình phụ trợ: đà giáo, ván khuôn...) đảm bảo tuân thủ quy định hợp đồng.
- Kịp thời kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thi công của từng công việc, hạng mục công trình, công trình theo đúng quy định trong hợp đồng, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định hiện hành ngay khi có thư yêu cầu từ nhà thầu thi công, không được chậm trễ hoặc tự ý kéo dài thời gian xử lý mà không báo cáo chủ đầu tư.
Khi phát hiện nhà thầu có vi phạm, sai phạm (sai sót thi công, khuyết tật, hư hỏng nhỏ, cục bộ) trong quá trình thi công về chất lượng, an toàn... phải yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công và khắc phục ngay hoặc thực hiện đúng hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Sau khi tạm dừng thi công, phải thông báo ngay cho chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét quyết định.
- Khi phát hiện hoặc xảy ra các sự cố hư hỏng các bộ phận công trình, phải tạm đình chỉ thi công và lập biên bản hoặc hồ sơ sự cố theo quy định hiện hành và báo cáo ngay với chủ đầu tư. Tùy theo mức độ sự cố, kiểm tra giải pháp khắc phục theo đề xuất của nhà thầu thi công hoặc phối hợp với nhà thầu để đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả, chủ đầu tư xem xét, giải quyết theo quy định.
- Kiểm tra đánh giá kịp thời chất lượng, các hạng mục công việc, bộ phận công trình; yêu cầu tổ chức và tham gia các bước nghiệm thu theo quy định hiện hành.
- Xác nhận bằng biên bản hoặc văn bản kết quả thi công của nhà thầu đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.
4.3.2. Quản lý, giám sát thực hiện tiến độ thi công
- Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt;
- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu thi công xây dựng trên công trường. Khi cần thiết, kiến nghị với chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công của công trình;
- Căn cứ theo bảng tiến độ thi công tổng thể, rà soát tiến độ chi tiết do Nhà thầu lập trình chủ đầu tư phê duyệt. Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của nhà thầu trong quá trình thi công đối với từng hạng mục công việc, hạng mục công trình và công trình đảm bảo phù hợp với tiến độ đã quy định. Trường hợp tiến độ thi công thực tế của một hoặc một số hạng mục công việc, công trình bị chậm so với tiến độ chi tiết, cần yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với thực tế thi công và các điều kiện khác tại công trường, nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của gói thầu, dự án, báo cáo chủ đầu tư chấp thuận; đồng thời kiểm tra đôn đốc đảm bảo tiến độ yêu cầu khi điều chỉnh.
- Phối hợp với nhà thầu thi công để đề xuất hoặc kiểm soát đề xuất của nhà thầu thi công về các giải pháp rút ngắn tiến độ thi công trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến chất lượng.
- Trường hợp tổng tiến độ của thi công gói thầu, dự án bị kéo dài so với quy định của hợp đồng, thì tư vấn giám sát phải đánh giá, xác định các nguyên nhân, trong đó cần phân định rõ các yếu tố thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công và các yếu tố khách quan khác, báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản để chủ đầu tư xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng hoặc dự án theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra năng lực của nhà thầu về nhân lực, thiết bị thi công so với hợp đồng xây dựng hoặc theo hồ sơ trúng thầu và thực tế thi công tối thiểu 01 lần một tháng; yêu cầu nhà thầu bổ sung hoặc báo cáo, đề xuất với chủ đầu tư các yêu cầu bổ sung, thay thế nhà thầu, nhà thầu phụ để đảm bảo tiến độ khi thấy cần thiết.
- Xác nhận việc kéo dài hoặc rút ngắn tiến độ của nhà thầu thi công làm cơ sở để chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc thưởng, phạt hoặc các hình thức xử lý theo quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
4.3.3. Giám sát về khối lượng thi công xây dựng công trình
- Kiểm tra xác nhận, nghiệm thu về: khối lượng đạt chất lượng, đơn giá đúng quy định do nhà thầu thi công lập và trình; đối chiếu với hồ sơ hợp đồng, bản vẽ thi công được duyệt và thực tế thi công để đưa vào chứng chỉ thanh toán hàng tháng hoặc từng kỳ, theo yêu cầu của hồ sơ hợp đồng.
- Căn cứ vào tình hình thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt, điều kiện hợp đồng, xem xét đề xuất của nhà thầu xây lắp, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời Chủ đầu tư về: khối lượng phát sinh có trong hợp đồng gốc, khối lượng phát sinh mới ngoài hợp đồng gốc, do các thay đổi về phạm vi công việc và thiết kế được duyệt. Sau khi có sự thống nhất của Chủ đầu tư bằng văn bản, rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng, đơn giá do điều đỉnh hoặc bổ sung do nhà thầu thực hiện, lập báo cáo và đề xuất với Chủ đầu tư xem xét chấp thuận.
- Đề xuất với Chủ đầu tư phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng (nếu có).
4.3.4. Giám sát thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.
[bookmark: _Hlk87698520]- Giám sát về việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Hlk87698529]- Kiểm tra hồ sơ thiết kế về tổ chức thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công xây dựng của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk87698549]- Kiểm tra hệ thống quản lý kiểm soát của nhà thầu thi công về công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường; kiểm tra việc thực hiện và phổ biến các biện pháp, nội quy an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cho các cá nhân tham gia dự án của các nhà thầu. 
[bookmark: _Hlk87698560]- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc triển khai tại hiện trường của nhà thầu thi công về: bố trí các phương tiện, dụng cụ, thiết bị thi công, phương pháp thi công… phù hợp với hồ sơ được duyệt; những biện pháp đảm bảo an toàn lao động (biện pháp phòng hộ, dụng cụ bảo hộ lao động, chế độ, thời gian làm việc…), biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn, các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu cảnh giới…) và các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng quy định, đặc biệt là đối với các dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng công trình giao thông đang khai thác.
[bookmark: _Hlk87698658]- Tạm dừng thi công khi nhà thầu thi công có dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, đồng thời yêu cầu, hướng dẫn nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Chỉ cho phép tiếp tục thi công khi các điều kiện nêu trên đảm bảo quy định. Báo cáo với Chủ đầu tư để quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu thi công xây dựng không đáp ứng yêu cầu.
[bookmark: _Hlk87698671]- Trường hợp xảy ra sự cố lớn về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ thi công đồng thời có văn bản báo cáo và đề xuất với Chủ đầu tư biện pháp xử lý, làm cơ sở để Chủ đầu tư báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng về an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục theo quy định sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ.
4.5. Những nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công
[bookmark: _Hlk87698468]- Theo dõi, kiểm tra các nội dung điều chỉnh giá, trượt giá, biến động giá: thực hiện yêu cầu của Chủ đầu tư trong việc lập, thẩm tra dự toán bổ sung và điều chỉnh dự toán; hướng dẫn và kiểm tra nhà thầu lập hồ sơ trượt giá, điều chỉnh biến động giá theo quy định của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành (chỉ áp dụng khi hợp đồng có điều chỉnh giá).
4.6. Những nội dung thực hiện khác của TVGS trong quá trình thi công
- Xác nhận, đánh giá kết quả thực hiện hàng ngày của nhà thầu thi công vào nhật ký thi công công trình.
- Tiếp nhận, đối chiếu và hướng dẫn nhà thầu xử lý theo các kết quả kiểm tra, thẩm định, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và Chủ đầu tư.
- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, thanh, quyết toán kinh phí xây dựng, rà soát và xác nhận để trình Chủ đầu tư xem xét phê duyệt. 
- Tham gia thành phần hội đồng nghiệm thu theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư và các quy định hiện hành về giám sát công trình xây dựng.
4.7. Những nội dung thực hiện giám sát trong quá trình bảo hành
[bookmark: _Hlk87696064]- Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp sửa chữa, thay thế; rà soát và báo cáo chủ đầu tư, ban quản lý dự án xem xét, chấp thuận về nguyên nhân hư hỏng, giải pháp sửa chữa, khắc phục, thay thế của các nhà thầu thi công.
- Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công xây dựng.
- Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình.
- Phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. Trường hợp có tranh chấp giữa các nhà thầu với cơ quan quản lý, cấp có thẩm quyền chỉ đạo giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng để xác định rõ trách nhiệm của các nhà thầu. Nếu lỗi do nhà thầu tư vấn thì nhà thầu phải chịu cả chi phí giám định, kiểm định, đánh giá.
- Phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để nhà thầu bố trí nhân sự, máy móc không đúng với nội dung đề xuất trong Hồ sơ dự thầu hoặc chấp thuận cho nhà thầu thay đổi biện pháp huy động nhân sự, thiết bị không phù hợp làm ảnh hương chất lượng, tiến độ dự án. 
5. Tiến độ thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (theo tiến độ gói thầu thi công xây dựng);  
6. Khối lượng mời thầu theo Mẫu số 01 Chương IV E-HSMT .
7. Thời gian bắt đầu thực hiện: Sau khi ký hợp đồng. 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Lập báo cáo định kỳ 02 tuần/lần và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu hoặc khi thấy cần thiết) gửi chủ đầu tư. Các nội dung báo cáo bao gồm:
- Tình hình thực hiện dự án của nhà thầu thi công: huy động lực lượng (nhân lực, vật tư, thiết bị); công tác giải phóng mặt bằng (nếu có); khối lượng, giá trị khối lượng công việc thực hiện, giá trị khối lượng được xác nhận giải ngân, thanh toán... đánh giá kết quả thực hiện so với yêu cầu kế hoạch, tiến độ;
- Tình hình tạm ứng, giải ngân, thanh toán;
- Những tồn tại và yêu cầu nhà thầu điều chỉnh, khắc phục...;
- Tình hình hoạt động của tư vấn (huy động và bố trí lực lượng, kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn);
- Các đề xuất, kiến nghị cụ thể của TVGS...
2. Báo cáo bằng hình ảnh, video/trực tuyến:
- Hàng tuần, TVGS phải gửi Báo cáo bằng hình ảnh thi công ngoài hiện trường kèm các thông tin tổng hợp chính thông qua hệ thống chụp ảnh SmartPhone 3Dcompass Plus (và các phần mềm tương tự) về tình hình thực hiện của Gói thầu gửi Chủ đầu tư: vật tư vật liệu tập kết, bãi đúc cấu kiện, gia công cốt thép, ván khuôn, cấu kiện sau khi đúc, xe máy thiết bị thi công, vật liệu sử dụng sản xuất BTN, công địa/hạng mục đang thi công, công tác kiểm tra lấy mẫu thí nghiệm, công tác kiểm tra nghiệm thu hàng ngày, ảnh tổng thể công trình nền, mặt đường/rãnh (nếu có), ảnh cán bộ TVGS ở hiện trường…
- Báo cáo đột xuất/hàng ngày: bằng hình ảnh, video trực tuyến theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- TVGS phải chuẩn bị thiết bị SmartPhone sẵn có tại công trường với yêu cầu sau: có kết nối mạng Wifi, 3G, 4G ổn định; có cài đặt phần mềm họp trực tuyến Zoom…;
- Trường hợp TVGS không tuân thủ quy định về báo cáo bằng hình ảnh, video, Chủ đầu tư sẽ xem xét tạm thời dừng thanh toán cho nhà thầu, thay thế các nhân sự chủ chốt.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu có thể đề xuất vị trí nhân sự (Tư vấn giám sát trưởng hoặc Tư vấn giám sát vật liệu, Tư vấn giám sát hiện trường và Tư vấn giám sát ATGT, ATLĐ, VSMT) nếu nhân sự đó chứng minh đáp ứng trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT. 
Về thời gian huy động nhân sự tại Mẫu số 12 nhà thầu phải đề xuất đảm bảo tổng thời gian huy động theo vị trí nhân sự chủ chốt yêu cầu phải đáp ứng toàn bộ thời gian thực hiện của gói thầu Thi công xây dựng (dự kiến 120 ngày). Nếu thời gian nhà thầu đề xuất không đáp ứng thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá không đáp ứng yêu cầu về khả năng huy động nhân sự. 
Nhân sự chủ chốt phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 07 - Chương IV của E-HSMT. Mỗi vị trí nhân sự phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động ngay sau khi HĐ được ký kết. Để chứng minh nhân sự đáp ứng tính sẵn sàng huy động, trong Mẫu số 01 - Chương V của E-HSMT: Nhà thầu phải kê khai cụ thể công việc tại thời điểm hiện tại (có hay không đang huy động cho công trình khác), trường hợp đang thực hiện công trình khác thì cần phải làm rõ thời gian dự kiến kết thúc phần việc đang thực hiện để chứng minh tính sẵn sàng cho gói thầu đang đấu thầu. Trường hợp dự kiến có trùng thời gian với công trình đang thực hiện, Nhà thầu phải đính kèm văn bản của Chủ đầu tư đồng ý cho thay thế để huy động cho công trình mới. Nhân sự chủ chốt không đáp ứng tính sẵn sàng cho gói thầu đang đấu thầu sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu. Trường hợp thông tin kê khai trong E-HSDT chưa đáp ứng đủ cơ sở để chứng minh tính sẵn sàng thì Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để bổ sung làm rõ. Trong mọi trường hợp, nếu kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.
Tài liệu chứng minh nội dung thông tin nhân sự chủ chốt được kê khai theo Mẫu số 07 - Chương IV của E-HSMT và khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự chủ chốt để tham gia thực hiện gói thầu, cụ thể:
* Trường hợp nhân sự chủ chốt thuộc quản lý của nhà thầu:
(i) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc của “hợp đồng lao động ký giữa nhà thầu với nhân sự”.
(ii) Nộp tài liệu chứng minh chi trả lương 03 tháng trước thời điểm đóng thầu;
(iii) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc của năng lực kinh nghiệm nhân sự gồm “Bằng cấp, chứng chỉ, xác nhận của chủ đầu tư đối với nhân sự có kinh nghiệm ở vị trí đảm nhận mà đáp ứng yêu cầu của E-HSMT”;
(iv) Nộp bản sao Căn cước công dân và thông tin số điện thoại của nhân sự;
* Trường hợp hiện nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu (nhà thầu đi thuê):
a. Trường hợp nhân sự chủ chốt hiện đang thuộc sự quản lý của công ty khác:
(i) Nộp bản gốc của “Hợp đồng thuê nhân sự ký giữa người đại diện pháp luật của nhà thầu với Người đại diện pháp luật của công ty quản lý nhân sự và nhân sự thuê”
(ii) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc của “hợp đồng lao động ký giữa công ty quản lý với nhân sự thuê”.
(iii) Nộp bằng chứng chi trả lương 03 tháng trước thời điểm đóng thầu.
(iv) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc của năng lực kinh nghiệm nhân sự thuê gồm “Bằng cấp, chứng chỉ, xác nhận của chủ đầu tư đối với nhân sự thuê có kinh nghiệm ở vị trí đảm nhận mà đáp ứng yêu cầu của E-HSMT”
(v) Nộp bản sao Căn cước công dân và thông tin số điện thoại của nhân sự thuê;
b. Trường hợp nhân sự chủ chốt hiện không thuộc sự quản lý của bất kỳ một công ty nào (nhân sự tự do).
(i) Nộp bản gốc của “Hợp đồng thuê nhân sự ký giữa người đại diện pháp luật của nhà thầu với nhận sự thuê”;
(ii) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc của năng lực kinh nghiệm nhân sự thuê gồm “Bằng cấp, chứng chỉ của nhân sự thuê”;
(iii) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc “Xác nhận của chủ đầu tư/Ban QLDA kinh nghiệm vị trí đảm nhận mà nhân sự thuê tham gia thực hiện công trình/gói thầu”
(iv) Nộp bản sao chứng thực từ bản gốc của “hợp đồng lao động ký giữa người đại diện pháp luật công ty quản lý với nhân sự thuê để thực hiện công trình/gói thầu kê khai kinh nghiệm đảm nhận mà đáp ứng yêu cầu của E-HSMT”.
(v) Nộp bản sao Căn cước công dân và thông tin số điện thoại của nhân sự thuê.
4. Ngoài các vị trí, số lượng nhân sự chủ chốt đã yêu cầu tại Chương III của E-HSMT, Nhà thầu tư vấn phải đề xuất thêm; bố trí các vị trí nhân sự khác để phù hợp với tính chất kỹ thuật, sự đặc thù của gói thầu, yêu cầu kỹ thuật được duyệt và tiến độ khi thi công các hạng mục trong gói thầu thi công xây dựng.
Ghi chú:
- Cấp hạng công trình theo quy định Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021.
- Nhà thầu scan hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự đã đảm nhận vị trí tương tự (như văn bản xác nhận của Chủ đầu tư/Ban QLDA; Hợp đồng, tài liệu chứng minh cấp công trình….). 
V. Nội dung tham chiếu: 
· Mục E-CDNT 10.3 Chương II Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT các tài liệu sau đây: 
+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 5 Chương I.
+ Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc QĐ thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Tờ khai thuế và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử đến ngày 31/12/2024 hoặc Tờ khai thuế và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đến ngày 31/12/2024 (tài liệu này có thể không đính kèm trong E-HSDT nhưng phải được nhà thầu cung cấp khi được mời vào đối chiếu tài liệu).
+ Thỏa thuận LD (nếu có), trong đó phải nêu rõ: Trách nhiệm của thành viên đứng đầu LD và khi thành viên trong LD không còn khả năng, năng lực để tiếp tục thực hiện, hoặc không bảo đảm tiến độ yêu cầu; trách nhiệm chung, riêng của từng thành viên về chất lượng, phạm vi, khối lượng công việc thực hiện… Trường hợp thỏa thuận LD không hoặc có nêu nhưng chưa rõ được hiểu thành viên đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện;
+ Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhà thầu (Scan đính kèm): Hợp đồng tương tự, kèm theo thanh lý HĐ, xác nhận hoàn thành HĐ và giá trị của HĐ mà nhà thầu đã thực hiện (như quyết toán, hồ sơ nghiệm thu thanh toán;…); chứng minh cấp công trình; Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. Đối với nhà thầu phụ phải đính kèm các tài liệu: 
(i) Hợp đồng ký giữa Nhà thầu chính và Chủ đầu tư, Hợp đồng ký giữa Nhà thầu phụ với nhà thầu chính, các phụ lục hợp đồng (nếu có);
(ii) Văn bản chấp thuận của Người có thẩm quyền về sử dụng nhà thầu phụ hoặc các tài liệu liên quan khác để chứng minh việc tham gia thực hiện hợp đồng hợp pháp của nhà thầu phụ;
+ Nhân sự chủ chốt phải kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 07 – Chương IV. Mỗi vị trí nhân sự phải đảm bảo tính sẵn sàng huy động ngay sau khi HD được ký kết. Để chứng minh, nhà thầu phải kê khai công việc hiện tại, nếu nhân sự đang huy động cho gói thầu khác, phải báo cáo đang thực hiện gói thầu nào, thời gian dự kiến kết thúc. Trường hợp huy động trùng, nhà thầu phải đính kèm văn bản của Chủ đầu tư đồng ý cho thay thế để huy động cho gói thầu đang xét, nếu không có văn bản chấp thuận thì nhân sự không đáp ứng tính sẵn sàng và bị loại;
+ Các tài liệu khác liên quan.
Đối với các tài liệu cần thiết mà Nhà thầu phải đính kèm trong E-HSDT để chứng minh năng lực và kinh nghiệm, để đảm bảo tính xác thực, thống nhất, liên tục của tài liệu đó, tránh hiện tượng làm giả/sai lệch, các tài liệu này phải có chữ ký hoặc đóng dấu giáp lai vào các trang của các bên liên quan (hoặc bằng hình thức khác tương đương), hoặc tài liệu phải được công chứng, chứng thực. Tài liệu không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xem xét, đánh giá.
Trường hợp tài liệu chưa đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc trực tiếp liên hệ với cơ quan liên quan để xác minh. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để xác minh khi có yêu cầu. Trường hợp kê khai không trung thực thì coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.
VI. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Cung cấp những văn bản cần thiết liên quan tới công việc; 
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Nhà thầu để triển khai công việc; 
- Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia với Nhà thầu để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc theo đề nghị của Nhà thầu (khi cần thiết); 
- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ hiện có của dự án; 
- Nghiệm thu công tác giám sát khảo sát bước lập thiết kế kỹ thuật;
- Tổ chức báo cáo theo tiến độ, quy định.

